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	ĐVT: Đồng

	STT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Mã dự án
	Số vốn cấp sau quyết toán
	Ghi chú

	I
	TỔNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 PHÂN BỔ CẤP SAU THẨM TRA QUYẾT TOÁN
	 
	 
	5.460.000.000
	 

	II
	SỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐÃ CẤP CHO CÁC CÔNG TRÌNH SAU THẨM TRA QUYẾT TOÁN
	 
	 
	5.459.560.000
	 

	1
	Xây dựng đường N5-D4-N3 (giai đoạn 1) theo quy hoạch 
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7910328
	3.187.000
	Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND thành phố LK

	2
	Đầu tư, mở rộng Đường song hành với đường 21/4 và hệ thống cây xanh cách ly, phường Suối Tre
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7848173
	533.087.000
	Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành phố

	3
	Xây dựng Nhà Văn hóa khu phố Suối Tre, phường Suối Tre
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8042112
	14.357.000
	Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND thành phố

	4
	Sửa chữa Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân An.
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8042113
	66.636.000
	Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND thành phố

	5
	Xây dựng Trường 19/5, P. Xuân Lập
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7651542
	486.086.000
	Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND thành phố

	6
	Xây dựng Nhà văn hóa khu phố Cẩm Tân
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8042800
	14.622.000
	Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND thành phố

	7
	Kè gia cố, chống thấm và sạt lở cho trụ điện 33B03 tuyến đường dây 500KV Vĩnh Tân – Sông Mây trong khu vực hồ chứa nước Suối Tre
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8042116
	12.447.000
	Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND thành phố

	8
	Nâng cấp, sửa chữa UBND Phường Phú Bình
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8013411
	148.015.000
	Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND thành phố

	9
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Khối vận thành phố Long Khánh.
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8013410
	74.667.000
	Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND thành phố

	10
	Đặt bảng ghi dấu Di tích địa điểm Căn cứ thị ủy Long Khánh tại xã Bàu Trâm
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7971618
	108.555.000
	Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND thành phố

	11
	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Hồ Thị Hương, phường Xuân Bình
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7949678
	323.902.000
	Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND thành phố

	12
	Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8042798
	181.336.000
	Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND thành phố

	13
	Xây dựng trường TH Lê Lợi (Phân hiệu Cáp Rang), Phường Suối Tre
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8013408
	119.732.000
	Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND thành phố

	14
	Cải tạo khuôn viên di tích Toà hành chính tỉnh Long Khánh.
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7876138
	100.871.000
	Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND thành phố

	15
	Xây dựng trường MN Sen Hồng, phường Suối Tre
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7940887
	812.287.000
	Qyết định số 865/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND thành phố

	16
	Trường Mầm non An Lộc phân hiệu Núi Tung
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7985322
	529.570.000
	Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND thành phố

	17
	Trường Tiểu học Hòa Bình (Hạng mục: Xây mới khu hiệu bộ; Xây mới 12 phòng học, Xây mới nhà vệ sinh, trang bị bàn ghế 02 chỗ ngồi; Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học cũ; xây nhà bảo vệ, tường rào giáp trường mẫu giáo Họa Mi.
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7714746
	1.623.697.000
	Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND thành phố

	18
	Xây dựng Nhà văn hóa khu phố Núi Tung
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	8042111
	260.629.000
	Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND thành phố

	19
	Nâng cấp, sửa chữa đập Lác Chiếu, xã Bảo Quang
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7941571
	26.407.000
	Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND thành phố

	20
	Nâng cấp, sửa chữa đập Sân Bay, xã Bàu Trâm
	Ban quản lý dự án 
khu vực 02
	7941570
	19.470.000
	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND thành phố

	III
	SỐ KẾ HOẠCH VỐN CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ
	 
	 
	440.000
	 



